
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /BC-SCT 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    Lâm Đồng, ngày      tháng 8 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo  

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn  

của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng  

Ngày 22/7/2025, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 196/SCT-VP về 

việc đề nghị thẩm định dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm 

Đồng. 

Đến hết ngày 31/7/2025, Sở Công Thương đã nhận được 02 báo cáo thẩm 

định, gồm: 

-  Báo cáo số 34/BC - STP ngày 25/7/2025 của Sở Tư pháp về thẩm định 

dự thảo Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng; 

- Công văn số 394/SNV - TCBC ngày 31/7/2025 của Sở Nội vụ về ý kiến 

thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực; 

Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến thẩm định, cụ thể 

như sau: 

 

Stt Chủ 

thể có 

ý kiến 

Nội dung cơ quan thẩm định 

có ý kiến (Sở Nội vụ và Sở 

Tư pháp) 

Ý kiến tiếp thu, không tiếp thu và giải 

trình của cơ quan soạn thảo 

Tiếp thu Không 

tiếp thu 

I Đối với dự thảo Quyết định 

 Sở Nội 

vụ 

Đề nghị viện dẫn các văn bản 

căn cứ theo đúng quy định tại 

khoản 1 Điều 68 Nghị định 

78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

Sở Công Thương đã tiếp 

thu: viện dẫn các căn cứ là văn 

bản quy phạm pháp luật 

(không sử dụng các căn cứ  

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND; 

Quyết định số 190/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2025 của UBND 
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(được sửa đổi bổ sung khoản 

38 Điều 1 Nghị định số 

178/2025/NĐ-CP  ngày 

01/7/2025 của Chính phủ). 

Đồng thời, rà soát lại, chỉ liệt 

kê các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định nội dung, cơ sở 

để ban hành Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý thị trường. 

tỉnh phê duyệt cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương tỉnh Lâm 

Đồng); Quyết định số 191/QĐ-

UBND ngày 08/7/2025 của 

UBND tỉnh về việc thành lập 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 

Lâm Đồng; Chỉ liệt kê các văn 

bản QPPL có nội dung quy 

định trực tiếp hoặc làm cơ sở 

trực tiếp cho việc ban hành 

Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chi cục QLTT. 

 Sở Tư 

pháp 

- Về tên gọi dự thảo: Đề nghị 

Bỏ cụm từ “thuộc Sở Công 

Thương” cho phù hợp với quy 

định tại khoản 3 Điều 1 Quyết 

định số 190/QĐ-UBND ngày 

08/7/2025 về việc phê duyệt cơ 

cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Lâm Đồng và 

Quyết định số 191/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2025 về việc thành 

lập Chi cục Quản lý thị trường 

tỉnh Lâm Đồng. 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa dự thảo 

 

 Sở Tư 

pháp 

Đề nghị điều chình Điều 2:  Về 

hiệu lực thi hành của văn bản: 

đề nghị rà soát và quy định cụ 

thể ngày có hiệu lực của văn 

bản theo đúng quy định tại 

Điều 53 Luật Ban hành văn 

bản 4 quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 (đối với văn 

bản quy phạm pháp luật được 

xây dựng, ban hành theo trình 

tự, thủ tục rút gọn) và khoản 2 

Điều 67 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, đề 

nghị cơ quan soạn thảo rà soát 

toàn bộ các văn bản của tỉnh 

Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, 

tỉnh Đắk Nông đã ban hành 

trước đây về chức năng, nhiệm 

Sở Công Thương đã tiếp 

thu và chỉnh sửa dự thảo:  

“Điều 2. Hiệu lực thi 

hành 

Quyết định này có hiệu 

lực kể từ ngày ….tháng… 

năm 2025 và thay thế các 

Quyết định: 

1. Quyết định số 

402/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

2 năm 2025 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng quy định chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu của Chi cục Quản lý thị 

trường trực thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Lâm Đồng; 2. 

Quyết định 598/QĐ-UBND 
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vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Chi cục Quản lý thị trường của 

các tỉnh (nếu có) để tham mưu 

xử lý theo quy định, đảm bảo 

tính thống nhất trong hệ thống 

văn bản. 

ngày 31 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về 

việc thành lập Chi cục Quản lý 

thị trường thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Bình Thuận; 3. 

Quyết định 417/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc 

thành lập Chi cục Quản lý thị 

trường. 

 Sở Tư 

pháp 

- Điều 3 dự thảo: cơ quan soạn 

thảo cần lưu ý việc sử dụng 

cụm từ “Giám đốc/ Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị” đã bao gồm cả Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh, Giám 

đốc các Sở: Nội vụ, Công 

Thương. Vì vậy, đề nghị rà 

soát lại Điều 3 dự thảo để quy 

định cho thống nhất, tránh 

trùng lặp. 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa dự thảo Bỏ “Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh, Giám 

đốc các Sở: Nội vụ, Công 

Thương” 

 

 Sở Tư 

pháp 

- Tại phần căn cứ pháp lý: 

 Sửa căn cứ thứ 2 thành: “Luật 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 64/2025/QH15; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15” cho chính 

xác. + Trình bày chính xác căn 

cứ thứ 3: “Căn cứ Pháp lệnh 

Quản lý thị trường số 

11/2016/UBTVQH13; Pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 04 Pháp lệnh có liên 

quan đến quy hoạch số 

01/2018/UBTVQH14”. + Tại 

căn cứ thứ 9, 10,11 đề nghị cơ 

quan soạn thảo rà soát lại và 

thực hiện theo đúng quy định 

tại Điều 62 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP (Căn cứ ban 

hành văn bản là văn bản quy 

phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn đang có hiệu 

lực hoặc đã được công bố hoặc 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa dự thảo, phần căn cứ 

sửa lại như sau: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 

72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị 

trường số 

11/2016/UBTVQH13; Pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 04 Pháp lệnh có liên 

quan đến quy hoạch số 

01/2018/UBTVQH14; 

Căn cứ Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP quy định quy 

định chi tiết một số điều và biện 
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ký ban hành chưa có hiệu lực 

nhưng phải có hiệu lực trước 

hoặc cùng thời điểm với văn 

bản được ban hành…). + Trình 

bày lại các căn cứ thứ 5,6,7,8 

cho chính xác: “Căn cứ Nghị 

định số 139/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân 6 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương; Căn cứ 

Nghị định số 146/2025/NĐ-

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và 

thương mại; Căn cứ Nghị định 

số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Ủy ban nhân dân xã, phường, 

đặc khu thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Căn cứ 

Thông tư số 37/2025/TT-BCT 

ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về công thương 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

pháp để tổ chức và hướng dẫn 

thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 

150/2025/NĐ-CP quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 

37/2025/TT-BCT hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan chuyên môn 

về công thương thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương;  

(Theo đúng quy định của Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ). 

Các cứ không cần thiết đã lược 

bỏ. 

II Đối với dự thảo Quy định 

 Sở Nội 

vụ 

Về nhiệm vụ và quyền hạn: Đề 

nghị Sở Công Thương căn cứ 

quy định tại Điều 8 Pháp lệnh 

Quản lý thị trường xác định lại 

các nhiệm vụ và quyền hạn cụ 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa dự thảo về nhiệm vụ, 

quyền hạn theo căn cứ tại Điều 

8 Pháp lệnh Quản lý thị trường 

và các quy định của pháp luật 
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thể của Chi cục Quản lý thị 

trường. Riêng quy định về 

“thanh tra chuyên ngành” tại 

khoản 2 và khoản 8 Điều 8 

Pháp lệnh Quản lý thị trường 

thực hiện theo quy định tại 

Điều 62 Luật Thanh tra số 

84/2025/QH15 và tại khoản 8 

Điều 4 Nghị định số 

109/2025/NĐ-CP ngày 

20/5/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra Chính phủ. 

liên quan đến tài chính, tài sản, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo… 

 Sở Nội 

vụ 

Đề nghị Sở Công Thương 

thuyết minh, làm rõ nội dung 

sau: Việc phân bổ số lượng 

biên chế công chức cho từng 

phòng và tương đương thuộc 

Chi cục Quản lý thị trường bảo 

đảm theo tiêu chí quy định tại 

khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

150/2025/NĐ-CP;  

Sở Công Thương giải trình 

như sau: năm 2025 Chi cục 

QLTT được giao 142 biên chế, 

số có mặt thực tế là 120 biên 

chế, dự kiến phân bổ cho 02 

Phòng và 14 Đội QLTT trong 

đó đảm bảo số công chức từng 

đơn vị tối thiểu là 06 người 

 

 Sở Nội 

vụ 

Đề nghị Sở Công Thương 

thuyết minh, làm rõ nội dung 

sau: Căn cứ pháp lý xác định 

Đội Quản lý thị trường có tư 

cách pháp nhân, có con dấu. 

Sở Công Thương giải trình 

như sau: 

Hiện nay chưa có quy định 

cụ thể về tư cách pháp nhân 

của Đội QLTT, tuy nhiên: 

- Theo Điều 4 Nghị quyết số: 

190/2025/QH15 ngày 

19/2/2025 của Quốc Hội quy 

định: 

Thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, 

chức danh có thẩm quyền 

+ Khi thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan, chức danh có thẩm 

quyền theo quy định của pháp 

luật được tiếp tục thực hiện bởi 

cơ quan, chức danh tiếp nhận 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn đó. 
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+ Trường hợp khi sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước mà tên 

gọi, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, vị trí, mô hình, cơ 

cấu tổ chức của cơ quan sau 

sắp xếp có thay đổi thì cơ 

quan, người có thẩm quyền 

được ban hành quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan hình thành sau sắp xếp 

khác với quy định trong các 

văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên 

đã ban hành trước khi sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước 

nhưng phải bảo đảm phù hợp 

với phương án sắp xếp đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Theo biên bản bàn giao Cục 

quản lý thị trường tỉnh Lâm 

Đồng từ Bộ Công thương về 

UBND tỉnh, về nguyên tắc bàn 

giao: 

Bàn giao, tiếp nhận nguyên 

trạng tổ chức; biên chế; số 

lượng, chất lượng công chức; 

tài sản, tài chính, ngân sách 

Nhà nước; tài sản xác lập 

quyền sở hữu toàn dân; tang 

vật, phương tiện tạm giữ tính 

đến thời điểm bàn giao. 

Tổ chức lại Cục Quản lý thị 

trường (QLTT) thành Chi cục 

QLTT trực thuộc Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố 

bảo đảm tính đồng bộ, thống 

nhất, liên thông trong quản lý 

nhà nước đối với ngành, lĩnh 

vực từ Trung ương đến địa 

phương; đảm bảo việc sắp xếp 

không ảnh hưởng đến việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao của lực lượng 

QLTT, không ảnh hưởng đến 

hoạt động kiểm tra kiểm soát 

thị trường và công tác đấu 
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tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng 

giả; không bỏ trống địa bàn, 

lĩnh vực. 

- Theo Pháp lệnh Quản lý thị 

trường số 

11/2016/UBTVQH13; Pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 04 Pháp lệnh có liên 

quan đến quy hoạch số 

01/2018/UBTVQH14 tại Điều 

9 quy đinh “Chính phủ quy 

định cụ thể nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của lực 

lượng Quản lý thị trường 

các cấp. 

 - Theo Quyết định 

34/2018/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Quản lý thị trường trực thuộc 

Bộ Công Thương, tại điểm c, 

khoản 3, Điều 3 quy định: 

“Đội Quản lý thị trường cấp 

huyện có tư cách pháp nhân, 

con dấu riêng và được mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

- Theo Quyết định 3682/QĐ-

BCT ngày 11/10/2018 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục QLTT trực thuộc 

Tổng cục QLTT có quy định 

Đội QLTT có tư cách pháp 

nhân, con dấu riêng. 

 Sở Nội 

vụ 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 19 Nghị định số 

150/2025/NĐ-CP: Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của chi cục 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa: bỏ địa bàn quản lý 

của các Đội QLTT; bỏ toàn bộ 

nội dung quy định về vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các Đội Quản lý thị 

trường 
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thuộc sở; không quy định chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các phòng chuyên môn và 

tương đương thuộc chi cục. Do 

đó, để đảm bảo theo đúng quy 

định, Sở Nội vụ đề nghị bỏ nội 

dung quy định về địa bàn quản 

lý của các Đội Quản lý thị 

trường (tại khoản 3 Điều 3) và 

bỏ toàn bộ nội dung quy định 

về vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của các Đội 

Quản lý thị trường (tại Điều 4). 

 Sở Tư 

pháp 

+ Đánh số trang theo quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 187/2025/NĐ-

CP (Số trang của văn bản được 

ban hành kèm theo được đánh 

số riêng theo từng văn bản). + 

Điểm c, khoản 1 Điều 2 dự 

thảo cần lưu ý trình bày cho 

phù hợp với quy định tại khoản 

2 Điều 63 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP: “Mỗi điểm 

trong bố cục của văn bản chỉ 

được thể hiện một ý; không sử 

dụng các ký hiệu khác để thể 

hiện các ý trong một điểm”. + 

Bỏ dấu phẩy trong cụm 

từ“Tham mưu, giúp Giám đốc 

Sở” tại khoản 1 Điều 2 dự thảo 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa 
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cho thống nhất với quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

158/2018/NĐ-CP (tham mưu 

giúp người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức) 

 Sở Tư 

pháp 

- Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo: 

Đề nghị nghiên cứu gộp điểm 

b và điểm d thành một điểm 

quy định về việc xây dựng và 

triển khai các kế hoạch. - Điểm 

a khoản 3 Điều 2 dự thảo: trình 

bày lại câu: “Xây dựng dự thảo 

trình Giám đốc Sở ban hành 

phân công chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các Phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ trực 

thuộc theo quy định pháp luật” 

cho đúng nghĩa phù hợp với 

quy định tại khoản 1 Điều 60 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

- Tại Điều 3: + Tại điểm a 

khoản 1 Điều 3, đối với nội 

dung “… các Phó Chi cục 

trưởn”: đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị 

định số 150/2025/NĐ-CP và 

khoản 2 Điều 3 dự thảo Quy 

định để tham mưu cụ thể số 

lượng Phó Chi cục trưởng. + 

Đề nghị điều chỉnh nội dung 

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa 
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“một hoặc một số nhiệm vụ” 

thành “một số nhiệm vụ”. - 

Điều 6 dự thảo cần trình bày lại 

cho phù hợp với vai trò người 

đứng đầu theo quy định, cơ 

quan soạn thảo có thể tham 

khảo như sau: “1. Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục 

Quản lý thị trường, Giám đốc 

Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn Chi cục thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ quy định 

này. 2. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vấn đề 

phát sinh, khó khăn, vướng 

mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, 

Sở Công Thương chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung Quy định này cho phù 

hợp với tình hình thực tế và 

quy định của pháp luật hiện 

hành.” 

III Đối với dự thảo Tờ trình 

 Sở Tư 

pháp 

Đề nghị soạn thảo đảm bảo 

các nội dung theo Mẫu số 02, 

Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 187/2025/NĐ-

Sở Công Thương đã tiếp thu và 

chỉnh sửa dự thảo 
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CP (lưu ý bổ sung nội dung 

“Những nội dung bổ sung mới 

so với dự thảo văn bản gửi 

thẩm định” - nếu có; bỏ mục 

VI tại dự thảo Tờ trình…). 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình một số ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường 

tỉnh Lâm Đồng./. 

 

Nơi nhận:           
- Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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